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STANDARD Chuẩn

JIB FURLER Bộ cuốn buồm jib 25 82.0 8mm 12741 DOUBLE BRAID BLACK W/RED 1

MAIN SHEET Dây lá buồm chính 30 98.4 12mm 15795 DOUBLE BRAID WHITE W/BLACK 1

MAIN TRAVELLER Dây di chuyển chính 16 52.5 8mm 12741 DOUBLE BRAID BLACK W/RED 1

REEF 2 (SINGLE LINE) Dây reef 2 40 131.2 10mm 13235 DOUBLE BRAID WHITE W/BLACK 1

REEF 1 & 3 (SINGLE LINE) Dây reef 1 & reef 3 50 164.0 10mm 2097-1 DOUBLE BRAID WHITE W/RED 1

LAZY JACKS (BOOM)

Hệ thống dây Lazy Jacks 

(dùng cho boom, giữ túi 

đựng buồm)

9 29.5 6mm 2091-4 DOUBLE BRAID BLACK 2

LAZY JACKS (BOOM)

Hệ thống dây Lazy Jacks 

(dùng cho boom, giữ túi 

đựng buồm)

8.5 27.9 6mm 2091-4 DOUBLE BRAID BLACK 2

FRONT OPENING WINDOW LINES Dây cửa sổ mở phía trước 0.8 2.6 4mm 12437 SPECTRA BLACK 2

TRAMPOLINE LINE Dây lưới 16 52.5 4mm 12437 SPECTRA BLACK 1

DOOR LIFT Dây cửa 18 59.1 8mm 12741 DOUBLE BRAID BLACK W/RED 1

MOORING LINE Dây buộc tàu 15 49.2 16mm 13109 LAID POLYETHYLENE WHITE 4

FENDER LINES
Dây cột Fender (chống va 

tàu)
3 9.8 8mm 2101-4 DOUBLE BRAID WHITE 6

SW1160 LITE HALYARDS & SHEETS (Dây kéo buồm và dây buồm SW1160 Lite )

DESCRIPTION MÔ TẢ
CUTTING LENGTH

DIAMETER CSR # SPECIFICATION CSR COLOUR UNITS
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SW1160 LITE HALYARDS & SHEETS (Dây kéo buồm và dây buồm SW1160 Lite )

DESCRIPTION MÔ TẢ
CUTTING LENGTH

DIAMETER CSR # SPECIFICATION CSR COLOUR UNITS

OPTIONAL Tuỳ chọn

ANCHOR WARP Thừng kéo neo 50 164.0 16mm 12504 LAID POLYETHYLENE WHITE 1

BRIDLE Dây cột tàu 5.3 17.4 16mm 13109 LAID POLYETHYLENE WHITE 2

REEF 1 (SINGLE LINE)

Dây reef 1 (dây đơn)(dùng 

tăng, giảm diện tích hoạt 

động của buồm)

26 85.3 10mm 2097-2 DOUBLE BRAID WHITE W/BLUE 1

SCREECHER SHEET Dây kéo buồm Screecher 48 157.5 10mm 2092-1 DOUBLE BRAID RED 1

SCREECHER FURLER Bộ cuốn buồm Screecher 27 88.6 8mm 12741 DOUBLE BRAID RED/BLACK 1

BOWSPRIT LINE Dây cho ống sào mũi 2 6.6 4mm 12437 SPECTRA BLACK 1

GENOA SHEET Dây buồm Genoa 30 98.4 10mm 2093-0 DOUBLE BRAID WHITE W/GREEN 1

MPS SHEETS Dây lá buồm MPS 48 157.5 10mm 2097-1 DOUBLE BRAID RED 1

MPS TACK Dây néo buồm MPS 40 131.2 10mm 13235 DOUBLE BRAID WHITE W/BLACK 1

DAVITS Xuồng 10 32.8 8mm 2101-2 DOUBLE BRAID WHITE/YELLOW 2

HALYARDS Dây buồm

JIB SHEET (SINGLE LINE) Dây lá buồm Jib (dây đơn) 30 98.4 10mm 2093-3 DOUBLE BRAID WHITE W/GREEN 1

MAIN Buồm chính 56 183.7 10mm 12824 SPECTRE BLACK 1

JIB Buồm jib 41 134.5 10mm 16595 SPECTRE BLUE 1

MAIN OUTHAUL Buồm Outhaul 19 62.3 10mm 2097-0 SPECTRE GREY/BLACK 1

BOOM TOPPING LIFT Dây giữ Boom 46 150.9 8mm 2101-3 DOUBLE BRAID GREEN 1

SPINNAKER Buồm Spinnaker 44 144.4 12mm 2097-7 DOUBLE BRAID WHITE 1

SCREECHER (OPTIONAL- replaces 

Spinnaker)

Buồm Spinnaker (đầu cột 

buồm-tuỳ chọn)
45 147.6 10mm 12437-1 SPECTRE RED 1

LAZY JACKS (MAST) Dây lazy jacks (cột buồm) 23 75.5 6mm 2091-4 DOUBLE BRAID BLACK 2


